KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
(Thực hiện 4 tuần từ 16/3 đến 10/4/2026)
Lớp 4 tuổi A- GV: Cao Thị Thịnh
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

		Lĩnh vực phát triển thể chất	

	MT3. Nói được tên một số món ăn hàng  ngày và dạng chế biến đơn giản. Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	- Gọi tên một số món ăn hàng ngày
[bookmark: _GoBack]- Nói được cách chế biến đơn giản của một số thực phẩm, món ăn  như rau có thể luộc, nấu canh; thịt  có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...

	-Tổ chức trong các giờ ăn hàng ngày.

	MT7. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm và một số hành động nguy hiểm. trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- KNS: Đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên xe máy

	Hoạt động chiều: KNS: Đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên xe máy


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Bước/Đi /chạy.


	- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát 
-Chạy chậm 60-80m
-Trò chơi
-Bánh xe quay.
-Chạy cướp cờ
	-Hoạt động học:
- Đi trên ghế băng đầu đội túi cát 
-Chạy chậm 60-80m
-Trò chơi
-Bánh xe quay.
-Chạy cướp cờ

	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.


	- Bật tách, khép chân qua 5 ô                                                            - Nhảy lò co 3m. 
-Trò chơi:
-Chiếc vòng thần kỳ
-Nhảy bao bố
	Hoạt động học
- Bật tách, khép chân qua 5 ô                                                            - Nhảy lò co 3m. 
Trò chơi:
-Chiếc vòng thần kỳ
-Nhảy bao bố

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT15:   Quan tâm, đến sự thay đổi với các sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng.
	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người. 
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời
	-Trẻ biết nhận xét, quan sát sự thay đổi của thời tiết qua hạt động ngoài trời .

	. MT 19. Trẻ biết gọi tên,đặc điểm, công dụng, lợi ích của đồ vật, PTGT.
Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu (Đồ dùng, PTGT).
	+ Phương tiện và qui định giao thông đường bộ
+ Phương tiện và qui định giao thông đường thuỷ.
+ Phương tiện và qui định giao thông đường hàng không
+ Quan sát: Xe máy, xe đạp, ô tô...
	* Hoạt động học:
+ Phương tiện và qui định giao thông đường bộ
+Trò truyện sáng unit: Phương tiện GT đường bộ bé yêu
+ Phương tiện và qui định giao thông đường thuỷ.
+ Phương tiện và qui định giao thông đường hàng không.
-Hoạt động ngoài trời:  Quan sát xe đạp, xe máy ,ô tô.
-Hoạt động góc: Gấp máy bay, àm ô tô từ hộp giấy
-Hoạt động chiều:Con lật đật, ô tô về bến.

	MT31. Biết xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
Nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
	- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và xếp theo quy tắc
	-Hoạt động góc:
-Sắp xếp quy tắc 1-1, 2-2

	MT26.  Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội
	-  Nhận biết các hoạt động trong ngày hội trong trường mầm non và lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước
+ Lễ hội Đền Cuông

	-Trò truyện sáng đón trẻ:
- Lễ hộ đền cuông

	MT33. Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	-Hoạt đông học: Lắp ghép các loại hình học thành PtGT
-Hoạt động góc: Chắp ghép hình học thành oto, thuyền

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	M 38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi
	+Thuyền giấy. Đèn đỏ đèn xanh.


+ Bài thơ: Đàn kiến nó đi, Xe cần cẩu.
	*Hoạt động học
Thơ: Thuyền giấy “ Phạm Hổ). Đèn đỏ đèn xanh.
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi: : Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ, nhảy giây.
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ đề phương tiện giao thông.

	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
.

	Nghe cô kể chuyện và biết trẻ kể lại chuyện đã được nghe, có mở đầu, kết thúc
+ Truyện qua đường
- Truyện: Qua đường, Đàn kiến nó đi. Kiến thi an toan giao thông, cái hố bên đường.



	 *Hoạt động học :
- Truyện: Qua đường. Truyện: Kiến con đi ô tô
*Chơi, hoạt động ở các góc: Cho trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo: Cái hố bên đường, kiến thi an toàn giao thông.



	MT55.
	+ Nghe, sử dụng các từ biểu cảm.
+ Đóng kịch
	Hoạt động chiều: Tập cho trẻ đóng kịch

	MT42: Trẻ biết chọn sách để xem. Trẻ biết cầm sách đúng chiều, và giở từng trang để xem tranh ảnh và biết “đọc” sách theo tranh minh họa (đọc vẹt). Trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh.
	- Xem  và nghe đọc các loại sách khác nhau
	-Hoạt động trải nghiệm:
-Ngày hội đọc sách của bé.
-Hoạt động góc.

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT51. Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	- Trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung, chơi hòa thuận với bạn, trực nhật…
- Chờ đến lượt của mình, cùng nhau hợp tác 
- Quan tâm, giúp đỡ bạn
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
-Thực hành chơi sân an toàn gao thông.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT54 Trẻ chú ý nghe,  thích thú(hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc. 
Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	+Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc theo chủ đề:
+ Bạn ơi có biết 
+Anh phi công ơi
- Dan ca tự chọn: Mưa rơi
+ Cô dạy bé bài học giao thông.
	*Hoạt động học.
- NH:
+Anh phi công ơi
+ Dan ca tự chọn: Lý kéo chài.
+Bạn ơi có biết
+ Cô dạy bé bài học giao thông.
* Hoạt động đón trả trẻ

* Chơi, hoạt động ở các góc: Góc nghệ thật nghe hát trong chủ đề.
* Hoạt động mọi lúc  mọi nơi.
 - Em ngồi lái máy bay…
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ điểm giao thông

	MT 55. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	+ Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát. biết vận động một số bài hát qua các chủ đề: 
Dạy hát : Em đi qua ngã tư đường phố
-VĐ: Đường em đi, em đi chơi thuyền.


	*Hoạt động học:
- Dạy hát : Em đi qua ngã tư đường phố.
( Ngô Quốc Tính)
*Vận động :
+Đường em đi.
+Em đi chơi thuyền.
*Trò chơi âm nhạc.
-Vũ điệu hoá đá
-Ai nhanh nhất
-Nhịp điệu âm thanh sam sam
-Chiếc vòng thần kỳ.


* Chơi, hoạt động ở các góc: Góc nghệ thuật cho trẻ hát vận động các bài trong chủ đề.

	MT 78. Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	- Biểu diễn cuối chủ đề Giao thông.
- Trò chơi âm nhạc: Ai đang hát, ai nhanh nhất, nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	*Hoạt động học
- Biểu diễn cuối chủ đề giao thông.
*Trò chơi âm nhạc: Vũ điệu hóa đá, ai nhanh nhất, nghe giai điệu đoán tên bài hát.

	MT56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.

	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Gắn các bộ phận tạo thành xe ô tô, xe máy
+ Dự án làm chiếc dù thoát hiểm (Steam)


	-Hoạt động góc:
* Các hoạt động ứng dụng Steam:
- Gắn các bộ phận tạo thành xe ô tô, xe máy
-Hoạt động chiều
+Làm ô tô từ hộp gấy
+Lắp ghép ô tô từ hình học.
+ Dự án làm chiếc dù thoát hiểm (Steam)
-Hoạt động ngoài trời:
+ Xếp hình ô tô từ hột hạt, đá cuội


	MT 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	+ Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm.
*Hoạt động học: 
+Vẽ tô màu ô tô.vẽ và tô màu tàu hỏa, 
+tô màu chú cảnh sát giao thông. 
+Xé dán máy bay trực thăng
- Gấp máy bay. Thủ công gấp ô tô buýt.Vẽ và tô màu tàu hỏa 



	*Hoạt động học: 
+ Tô màu chú cảnh sát giao thông.
+ Xé dán máy bay trực thăng 
*Hoạt động chiều: 
Gấp máy bay, 
Thủ công gấp ô tô buýt.
+Vẽ và tô màu ô tô.
+ Vẽ và tô màu tàu hoả

* Chơi, hoạt động ở các góc: vẽ PTGT bé thích.
+Làm tranh từ đá
-Làm ô tô từ bìa cát tông.



	MT 59. Phối hợp các các kỹ năng xếp hình tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	-Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau:  xếp hình phương tiện giao thông.....

	
- Hoạt động chiều, hoạt động ở các góc.

	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	* Chủ đề giao thông:
- Từ vựng: Airplane → máy bay, Bus → xe buýt, Train → tàu hỏa, Taxi → xe taxi, Truck → xe tải, Car → ô tô, Bike → xe đạp
- Cấu trúc: What do you see? I see an airplane → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc máy bay. What do you see? I see a bus → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe buýt. What do you see? I see a train → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc tàu hỏa. What do you see? I see a taxi → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc taxi. What do you see? I see a truck → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe tải. What do you see? I see a car → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc ô tô. What do you see? I see a bike → Bạn thấy gì? Tôi thấy một chiếc xe đạp.
- Bài hát: The Vehicles Song
* Chủ đề Nước hiện tượng
	

	MT 62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
	- Nâng đầu gối kết hợp đá chân, thăng bằng ngang, thăng bằng đứng, nhún bước ngang: Quả gì, Chúc tết, Happy new year
- Kết hợp di chuyển bằng ngón chân và vũ đạo tay, kết hợp tách ngang và nhảy trước sau: Chiếc thuyền nan, Anh phi công ơi
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